
Ca 1 bắt đầu từ 07h00'. Ca 2 bắt đầu từ 9h00'.
Ca 3 bắt đầu từ 13h00'. Ca 4 bắt đầu từ 15h00'.

2 3 4 5 6 7 8
Phòng Ca Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

1
*Đoàn Thị Thu Cúc 

 THCS
*Nguyễn Thị Kim Phượng 

 THCS
*Đoàn Thị Thu Cúc 

 THCS
*Đinh Thị Mỹ Cảnh 

 THCS

2
*Đoàn Thị Thu Cúc 

 THCS
*Đinh Thị Mỹ Cảnh 

 THCS

3
*Đoàn Thị Thu Cúc 

 THCS
*Đinh Thị Mỹ Cảnh 

 THCS

4
*Trần Đình Luyện 

 THCS
*Đoàn Thị Thu Cúc 

 THCS
*Đinh Thị Mỹ Cảnh 

 THCS

5
*Hồ Văn Lâm 

 THCS
*Hồ Văn Lâm 

 THCS
*Hồ Văn Lâm 

 THCS
*Hồ Văn Lâm 

 THCS

1
*Đoàn Thị Thu Cúc 

 THCS

*Nguyễn Thị Kim 
Phượng 

 THCS

*Đoàn Thị Thu Cúc 
 THCS

2
*Nguyễn Thị Kim 

Phượng 
 THCS

*Đoàn Thị Thu Cúc 
 THCS

3
*Đinh Thị Mỹ Cảnh 

 THCS
*Đoàn Thị Thu Cúc 

 THCS

4
*Trần Đình Luyện 

 THCS

*Nguyễn Thị Kim 
Phượng 

 THCS

*Nguyễn Thị Kim Phượng 
 THCS

*Nguyễn Thị Kim 
Phượng 

 THCS

*Đoàn Thị Thu Cúc 
 THCS

5
*Trần Thị Liên 

 THCS
*Đinh Thị Mỹ Cảnh 

 THCS
*Trần Thị Liên 

 THCS
*Đinh Thị Mỹ Cảnh 

 THCS
*Trần Thị Liên 

 THCS

1
*Nguyễn Thị Kim 

Phượng 
 THCS

*Phạm Văn Phu 
 THCS

2
*Phạm Văn Phu 

 THCS

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
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4T.101.2

4T.101.1



Phòng Ca Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

3
*Nguyễn Thị Kim 

Phượng 
 THCS

*Phạm Văn Phu 
 THCS

4
*Phạm Văn Phu 

 THCS

5
*Dương Hoàng Huyên 

 THCS
*Dương Hoàng Huyên 

 THCS

1
*Lê Xuân Việt 

 THCS
*Trần Thị Liên 

 THCS

2
*Trần Thị Liên 

 THCS

3
*Trần Thị Liên 

 THCS

4
*Trần Thị Liên 

 THCS

1
*Trần Thiên Thành 

 THCS

2
*Trần Thiên Thành 

 THCS

3
*Trần Thiên Thành 

 THCS

4
*Trần Thiên Thành 

 THCS

4T.201.1

4T.201.2

4T.101.3


